
Bài Tập Lớp Mẫu Giáo 

Chữ Ký Phụ Huynh: ________________________________ Ngày  _________ 
 

Bài 1 
 

Tìm Chữ 
(Em hãy tìm và khoanh tròn những từ sau.) 
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Bài Tập Lớp Mẫu Giáo 

Chữ Ký Phụ Huynh: ________________________________ Ngày  _________ 
 

Bài 2 
 

Tập Đọc 
(Đọc trước cho các em nghe những câu sau đây.  Sau đó, cho các em tự đọc.)  

 

Tí rủ Tú chạy đua. 

 

Tí và Tú cùng chạy. 

 

Tí chạy nhanh hơn Tú. 

 
 

(Cho các em trả lời các câu sau đây.) 
 

1. Tí rủ Tú làm gì? 

______________________________________________________ 

2. Tí và ai cùng chạy? 

_____________________________________________________ 

3. Ai chạy nhanh hơn? 

______________________________________________________ 

 

 

 

 

 



Bài Tập Lớp Mẫu Giáo 

Chữ Ký Phụ Huynh: ________________________________ Ngày  _________ 
 

Bài 3 
 

Tập Đọc 
(Đọc trước cho các em nghe những câu sau đây.  Sau đó, cho các em tự đọc.)  
 

Con mèo kêu meo meo. 

 

Con chó kêu gâu gâu. 

 

Con gà gáy ò ó o. 

 
 

 
 

 
 
(Cho các em trả lời các câu sau đây.) 
 

1. Con mèo kêu như thế nào? 

______________________________________________________ 

2. Con chó kêu như thế nào? 

______________________________________________________ 

3. Con gà gáy như thế nào? 

______________________________________________________ 

 
 
 
 



Bài Tập Lớp Mẫu Giáo 

Chữ Ký Phụ Huynh: ________________________________ Ngày  _________ 
 

Bài 4 
 
Tập Đọc 
(Đọc trước cho các em nghe những câu sau đây.  Sau đó, cho các em tự đọc.)  

 

Cô giáo của em tên Hương 
Giang. 
 
Cô hiệu trưởng trường  của 
em tên Cẩm Vân. 
 
Cha xứ của em tên Thái.  

 

 
(Cho các em trả lời các câu sau đây.) 

 

1. Cô giáo của em tên gì? 

______________________________________________________ 

2. Cô hiệu trưởng trường của em tên gì? 

______________________________________________________ 

3. Cha xứ của em tên gì? 

______________________________________________________ 

 

 

 



Bài Tập Lớp Mẫu Giáo 

Chữ Ký Phụ Huynh: ________________________________ Ngày  _________ 
 

Bài 4 
 
Tập Đọc 
(Đọc trước cho các em nghe những câu sau đây.  Sau đó, cho các em tự đọc.)  

 

Cô giáo của em tên Liên 
 
Cô hiệu trưởng trường  của 
em tên Cẩm Vân. 
 
Cha xứ của em tên Thái. 

 
 

 
(Cho các em trả lời các câu sau đây.) 

 

1. Cô giáo của em tên gì? 

______________________________________________________ 

2. Cô hiệu trưởng trường của em tên gì? 

______________________________________________________ 

3. Cha xứ của em tên gì? 

______________________________________________________ 

 

 

 



Bài Tập Lớp Mẫu Giáo 

Chữ Ký Phụ Huynh: ________________________________ Ngày  _________ 
 

Bài 5 
 
Tập Đọc 
(Đọc trước cho các em nghe những câu sau đây.  Sau đó, cho các em tự đọc.)  
 

Em dùng bút chì 
 
Để viết chữ Ơ 
 
Vào trong quyển vở. 

 
 
(Cho các em trả lời các câu sau đây.) 
 

1. Em dùng bút gì? 

______________________________________________________ 

2. Để viết chữ gì? 

______________________________________________________ 

3. Em viết chữ Ơ vào đâu? 

______________________________________________________ 

 
 
 



Bài Tập Lớp Mẫu Giáo 

Chữ Ký Phụ Huynh: ________________________________ Ngày  _________ 
 

Bài 6 
 
Tập Đọc 
(Đọc trước cho các em nghe những câu sau đây.  Sau đó, cho các em tự đọc.)  
 

Em học lớp Mẫu Giáo. 
 
Anh Tí học lớp Một. 
 
Chị Tú học lớp Ba.  
 
(Cho các em trả lời các câu sau đây.) 
 

1. Em học lớp mấy? 

______________________________________________________ 

2. Anh Tí học lớp mấy? 

______________________________________________________ 

3. Chị Tú học lớp mấy? 

______________________________________________________ 

 

 
 
 



Bài Tập Lớp Mẫu Giáo 

Chữ Ký Phụ Huynh: ________________________________ Ngày  _________ 
 

Bài 7 
 
Thứ Sáu:  Tập Đọc 
(Đọc trước cho các em nghe những câu sau đây.  Sau đó, cho các em tự đọc.)  
 

Mẹ biếu bà trái đào. 
 
Mẹ biếu bác trái táo. 
 
Chị biếu mẹ chùm nho. 

 
 
(Cho các em trả lời các câu sau đây.) 
 

1. Mẹ biếu bà trái gì? 

______________________________________________________ 

2. Mẹ biếu bác trái gì? 

______________________________________________________ 

3. Chị biếu mẹ chùm gì? 

______________________________________________________ 

 
 
 



Bài Tập Lớp Mẫu Giáo 

Chữ Ký Phụ Huynh: ________________________________ Ngày  _________ 
 

Bài 8 
 
Tập Đọc 
(Đọc trước cho các em nghe những câu sau đây.  Sau đó, cho các em tự đọc.)  

 

Tí coi ti-vi. 
 
Mẹ bảo đi ngủ. 
 
Tí vâng lời mẹ tắt ti-vi rồi 
đi ngủ.  
 

(Cho các em trả lời các câu sau đây.) 
 

1. Tí đang làm gì? 

______________________________________________________ 

2. Mẹ bảo sao? 

______________________________________________________ 

3. Tí có vâng lời mẹ không? 

______________________________________________________ 

 

 

 



Bài Tập Lớp Mẫu Giáo 

Chữ Ký Phụ Huynh: ________________________________ Ngày  _________ 
 

Bài 9 
 
Tập Đọc 
(Đọc trước cho các em nghe những câu sau đây.  Sau đó, cho các em tự đọc.)  
 

Tú đi sở thú. 
 
Tú thấy voi và sư tử. 
 
Sư tử dễ sợ quá! 

 
 
(Cho các em trả lời các câu sau đây.) 
 

1. Tú đi đâu? 

______________________________________________________ 

2. Tú thấy những con gì? 

______________________________________________________ 

3. Sư tử như thế nào? 

______________________________________________________ 

 
 
 



Bài Tập Lớp Mẫu Giáo 

Chữ Ký Phụ Huynh: ________________________________ Ngày  _________ 
 

Bài 10 
 

Tập Đọc 
(Đọc trước cho các em nghe những câu sau đây.  Sau đó, cho các em tự đọc.)  
 

Mẹ đi chợ mua cá. 

 

Mẹ mua thêm hai con cua. 

 

Sau đó mẹ mua cà chua.  
 
(Cho các em trả lời các câu sau đây.) 
 

1. Mẹ đi chợ mua gì? 

______________________________________________________ 

2. Mẹ mua thêm mấy con cua? 

______________________________________________________ 

3. Sau đó mẹ mua gì nữa? 

______________________________________________________ 

 
 
 



Bài Tập Lớp Mẫu Giáo 

Chữ Ký Phụ Huynh: ________________________________ Ngày  _________ 
 

Bài 11 
 
Tập Đọc 
(Đọc trước cho các em nghe những câu sau đây.  Sau đó, cho các em tự đọc.)  

 

Mẹ đắp chăn cho em. 
 
Rồi mẹ hôn lên trán. 
 
Mẹ nói, “Chúc con ngủ 
ngon.”  

 

 
(Cho các em trả lời các câu sau đây.) 
 
 

1. Mẹ làm gì cho em? 

______________________________________________________ 

2. Mẹ hôn em ở đâu? 

______________________________________________________ 

3. Mẹ nói gì? 

______________________________________________________ 

 

 

 



Bài Tập Lớp Mẫu Giáo 

Chữ Ký Phụ Huynh: ________________________________ Ngày  _________ 
 

Bài 12 
 
Tập Đọc 
(Đọc trước cho các em nghe những câu sau đây.  Sau đó, cho các em tự đọc.)  
 

Bố trồng cà chua. 
 
Mẹ trồng cà-rốt. 
 
Em thì trồng ớt.  

 
(Cho các em trả lời các câu sau đây.) 
 
 

1. Bố trồng gì? 

______________________________________________________ 

2. Mẹ trồng gì? 

______________________________________________________ 

3. Em trồng gì? 

______________________________________________________ 

 
 
 



Bài Tập Lớp Mẫu Giáo 

Chữ Ký Phụ Huynh: ________________________________ Ngày  _________ 
 

Bài 13 
 
Tập Đọc 
(Đọc trước cho các em nghe những câu sau đây.  Sau đó, cho các em tự đọc.)  
 

Em rửa hai cái chén. 
 
Em rửa ba cái ly. 
 
Em rửa bốn cái muỗng.  

 
(Cho các em trả lời các câu sau đây.) 
 

1. Em rửa mấy cái chén? 

______________________________________________________ 

2. Em rửa mấy cái ly? 

3. _____________________________________________________ 

4. Em rửa mấy cái muỗng? 

______________________________________________________ 

 
 
 



Bài Tập Lớp Mẫu Giáo 

Chữ Ký Phụ Huynh: ________________________________ Ngày  _________ 
 

Bài 14 
 
Tập Đọc 
(Đọc trước cho các em nghe những câu sau đây.  Sau đó, cho các em tự đọc.)  
 

Trời ban cho em 
 
Có mắt để nhìn, 
 
Có tai để nghe, 
 
Có miệng để nói. 

 
 
 

 
 
(Cho các em trả lời các câu sau đây.) 
 
 

1. Mắt để làm gì? 

______________________________________________________ 

2. Tai để làm gì? 

______________________________________________________ 

Miệng để làm gì? 

______________________________________________________ 

 
 



Bài Tập Lớp Mẫu Giáo 

Chữ Ký Phụ Huynh: ________________________________ Ngày  _________ 
 

Bài 15 
 
Tập Đọc 
(Đọc trước cho các em nghe những câu sau đây.  Sau đó, cho các em tự đọc.)  
 

Đạt mặc áo đỏ. 
 
Đạt mặc quần xanh. 
 
Đạt mang vớ trắng. 

 

 
 

 
 
(Cho các em trả lời các câu sau đây.) 
 

1. Đạt mặc áo màu gì? 

______________________________________________________ 

2. Đạt mặc quần màu gì? 

______________________________________________________ 

3. Đạt mang vớ màu gì? 

______________________________________________________ 
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